
     DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN QSD ĐẤT, QSH NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
   ( Kèm theo Tờ trình số:     25 /TTr-VPĐKĐĐ, ngày    06  /   01  /2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai )

STT Chủ sử dụng đất Số phát hành
GCN

Ngày cấp
GCN Vị trí đất Số thửa Số tờ bản

đồ
Diện tích

(m2)
Mục đích
sử dụng

Ghi
chú

1 Phạm Bá Hòa - Lê Thị Phương CV 494082 24-06-2020 TT Plei Kần 184 56 4944 CLN
2 Giáp Văn Trâm - Nguyễn Thị Nguyệt CĐ 731902 06-01-2017 TT Plei Kần 02a 7 174,3 ODT+CHN

3 Hộ ông Văn Đức Bớt X 431460 05-01-2004 TT Plei Kần 15, 16, 17,
18, 2 92, 20 16279,9 Lúa+HNK

4 Phạm Văn Ngọc - Phạm Thị Hoa BC 733401 27-07-2011 TT Plei Kần 01b 33 112.5 ODT
5 Thành Minh Hùng - Nguyễn Thị Thương AP 844939 10-09-2009 TT Plei Kần 01a 33 107,5 ODT
6 Nguyễn Xuân Hùng - Y Hoàng DH 899501 02-08-2022 TT Plei Kần 109 33 20 ODT
7 Đỗ Văn Học - Nguyễn Thị Chúc AB 605204 01-06-2005 TT Plei Kần 42C 28 219,6 ONT+ĐV
8 Đỗ Văn Học - Nguyễn Thị Chúc AN 370556 22-01-2009 Đăk Xú 42D 28 185 ONT+ĐV
9 Đinh Thị Ơn DĐ 211996 14-09-2022 Pờ Y 154 64 1520 ONT+CHN

10 Vi Quốc Việt - Phạm Thị Chín AH 085834 30-08-2007 Đăk Kan 12 9 2499.0 CHN
11 Vi Quốc Việt - Phạm Thị Chín AH 085833 30-08-2007 Đăk Kan 11 9 2220.0 Trồng lúa
12 Hộ ông Nguyễn Văn Vịnh X 149310 09-10-2003 Đăk Xú 16 27 873,6 T+Vườn
13 Hộ ông Bùi Văn Vẩu X 505517 29-04-2003 TT Plei Kần 69 36 135,3 TC
14 Hồ Văn Lân - Nguyễn Thị Thu Trang BC 450861 13-05-2014 TT Plei Kần 37a 02(12) 371.2 ODT+ĐV
15 Nhâm Thanh Nghĩa - Phan Thu Thủy CU 397779 12-10-2021 TT Plei Kần 117 96 192,6 ODT
16 Hoàng Quốc Minh - Trần Thị Thảo CK 455158 01-08-2017 Bờ Y 28 25 649 CLN
17 Phạm Văn Tứ CU 257847 09-12-2019 Đăk Xú 27 20 6885 CLN
18 Nguyễn Thị Khuyên BB 214270 25-10-2010 Đăk Nông 32a 4 540 ONT+ĐV
19 Hộ ông Huỳnh Tấn Kiện Q 189279 19-11-1999 TT Plei Kần 19 1 25660 CN
20 Nguyễn Thanh Liêm AN 302423 13-06-2008 Bờ Y N5-10 I-1 375 ONT
21 Nguyễn Đình Thành - Lê Thị Thanh Hoài BI 427558 26-07-2012 TT Plei Kần 32e15 06 300 CHN
22 Đinh Hữu Thái - Nguyễn Thị Hải CK 455815 18-09-2017 Đăk Xú 96 32 319 ONT+CHN
23 Nguyễn Thị Mai - Vũ Văn Học AN 350583 14-08-2008 Đăk Xú 35a 05 3080 Trồng lúa
24 Hoàng Văn Chính - Mai Thị Thanh AI 496551 21-03-2007 TT Plei Kần 14a2(14) A-18(64) 180 ODT+ĐV
25 Nguyễn Tài Sơn - Xuân Thị Yến BC 733674 20-09-2011 Đăk Dục 18 29 336 ONT
26 Nguyễn Văn Liễn - Võ Thị Thanh BI 427162 04-04-2012 TT Plei Kần 21c1(40) 04(32) 480 ODT+ĐV

27 Nguyễn Văn Liễn - Võ Thị Thanh BI 427369 01-06-2012 TT Plei Kần 21c2(40+41) 04(32) 381.25 ODT+ĐV

28 Nguyễn Ngọc Hưng AN 370576 04-12-2008 Bờ Y 20d1 15 209 ONT+ĐV
29 Hộ ông Trần Quang Minh W 681643 27-01-2003 TT Plei Kần 70 4-A-6 453,75 TC
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30 Trần Văn Tuấn - Đặng Thị Hà BI 505291 30-09-2013 TT Plei Kần 127 B4 170 ODT
31 Nguyễn Đức Lý - Lê Thị Gấm CU 323124 24-02-2020 Sa Loong 5 28 21037 CLN
32 Hộ bà Nguyễn Thị Thu Ba AG 135728 22-09-2006 Đăk Xú 17 6 10271 CLN
33 Đặng Văn Tiến - Nguyễn Thị Thảo AG 135811 22-09-2006 Đăk Xú 8 14 21838 CLN
34 Đặng Văn Tiến - Nguyễn Thị Thảo AG 135810 22-09-2006 Đăk Xú 4 14 25843 CLN
35 Lê Hữu Trần Sơn - Trần Thị Cẩm Tú DD 464849 18-01-2022 TT Plei Kần 751 14 5943,4 CLN

36 Ngân Văn Chính
Hà Thị Quyết BT 157926 09-08-2016 Pờ Y 84a 84b 61 11720 4690 CLN

Trên đây là danh sách đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để quản lý theo quy định./.
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